
QUỐC HOA TRÊN THẾ GIỚI 
NGUYỄN LÂN DŨNG 

 

Quốc hoa (Floral emblem, National flower) là loại hoa (hoăc̣ lá) đươc̣ coi 

là biểu trưng cho một nước và được dân chúng nước đó yêu thích. 

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì Quốc hoa ở các nước Châu 

Phi là như sau: Ai Câp̣- Hoa sen; Ethiopia - Hoa Calla lily (Vân Môn- 

Zantadeschia rehmannii); Libya- Hoa Lưụ; Mauritius- Hoa Trochetia 

boutoniana; Nigeria- Hoa Costus spectabilis; Nam Phi- Hoa Protea 

cynaroides; Ghana - Hoa Chà là; Sudan- Hoa Dâm buṭ; Sêngal -Hoa Bao 

Báp; Tusinia- Hoa Nhài; Zimbabwe – Hoa Ly ngoṇ lửa (Flame lily); Ghana -

Hoa Chà Là, Madagascar- Hoa Traṇg Nguyên, Maroc- Hoa hồng 

       
Hoa Trochetia             Hoa Ly ngọn lửa     Hoa Zantadeschia  rehmannii 

    boutoniana 

   
 Hoa Costus spectabilis    Hoa Protea cynaroides 

Quốc hoa ở các nước Châu Á là: Bangladesh - Hoa Súng trắng 

(Nymphaea nouchali) 

  Hoa Súng trắng 

 

Bhutan- Hoa Diếp lớn (Meconopsis grandis) ; Brunei- Hoa Sổ vàng 

(Dillenia  suffruticosa); Cambodia - Hoa Romduol (Mitrella mesnyi) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calla_lily
http://en.wikipedia.org/wiki/Trochetia_boutoniana
http://en.wikipedia.org/wiki/Trochetia_boutoniana
http://en.wikipedia.org/wiki/Trochetia_boutoniana
http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://en.wikipedia.org/wiki/Gloriosa_%28plant%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Trochetia_boutoniana
http://en.wikipedia.org/wiki/Romduol
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitrella_mesnyi


      
Hoa Sổ vàng                           Hoa Mâũ Đơn 

   
 Hoa  Romduol                     Hoa Diếp lớn 

Trung Quốc không chính thức có quốc hoa, có nơi dùng Hoa Mẫu Đơn 

(Quốc hoa từ đời Nhà Thanh), có nơi dùng Hoa Mai, có nơi dùng hoa 

Hướng Dương; Đài Loan (TQ)-Hoa Mâṇ; Hồng Công (TQ)- Hoa Móng bò 

tím (Bauhinia blakeana); Ma Cao (TQ)- Hoa Sen; Ấn Độ -Hoa Sen trắng 

hồng (Nelumbo nucifera) 

    
Hoa Bauhinia blakeana             Hoa  Nelumbo nucifera 

Iran- Hoa Tulip; Iraq- Hoa hồng; Israel- Hoa Anh Thảo-Cyclamen (Rakefet) 

      
Hoa Anh Thảo                     Hoa Ratchaphruek 

Jordan- Hoa Đuôi diều đen (Iris chrysographes); Nhâṭ Bản- Hoa Anh Đào 

và Hoa Cúc, Triều Tiên- Hoa Môc̣ Lan; Hàn Quốc- Hoa Hồng Câṇ Biếc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romduol
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera


(Hibiscus syriacus); Kuwait - Hoa Arfaji (Rhanterium epapposum); Lào- 

Hoa Đaị (Chăm Pa);Thái Lan -Hoa Lan Ratchaphruek; Malaysia- Hoa Dâm 

bụt; Maldives- Hoa Hồng; Myanmar - Hoa Paduak-Giáng Hương Mắt chim 

(Pterocarpus indicus) ;Nepal- Hoa Đỗ Quyên ; Pakistan- Hoa Nhài; 

Bangladesh- Hoa Súng; Philippines- Hoa Nhài; Jordan- Hoa Diên Vi ̃đen; 

Singapo- Hoa Lan Vanda (Vanda Miss Joaquim); Sri Lanka- Hoa Súng 

(Nymphaea stellata)… 

     
Hoa Đuôi diều đen                Hoa Anh Đào 

     
Hoa Hồng Câṇ Biếc        Hoa Arfaji  

     
Hoa Paduak               Hoa Lan Vanda 

Gần đây ở nước ta cơ quan chức năng đề xuất viêc̣ bình choṇ Quốc 

hoa với 6 tiêu chí là: có nguồn gốc, hoặc trồng lâu đời ở Việt Nam, được 

phát triển ở nhiều vùng đất nước; thể hiện được bản sắc, văn hóa, cốt cách 

tinh thần dân tộc; hoa bền đẹp, có hương thơm; được sử dụng nhiều trong 

văn học nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc và có giá trị sử dụng cao. Ngoài ra 

đó phải là loài hoa được nhiều người yêu thích, sử dụng và tôn vinh. Trong 

số 10 295 phiếu bình choṇ (tính đến ngày 19-1-2011) thì Hoa Sen chiếm tỷ 

lê ̣cao nhất (68,9%). Tuy nhiên còn nhiều ý kiến cho rằng đâu cần choṇ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_syriacus
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhanterium_epapposum
http://en.wikipedia.org/wiki/Pterocarpus_indicus
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanda_Miss_Joaquim
http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_stellata


Quốc hoa, hoăc̣ Hoa Sen đâu có măṭ ở rất nhiều điạ bàn các dân tôc̣ ít người. 

Có tác giả cho rằng gần gũi nhất với dân tộc phải là Hoa Lúa hoặc Hoa Tre... 

 

     
Hoa Sen                               Hoa Lúa                         Hoa Tre 

Quốc hoa ở các nước Á- Âu là: Armenia- Hoa Mơ; Nga- Hoa Hướng 

dương; Thổ Nhi ̃Kỳ- Hoa Tulip. 

Quốc hoa ở các nước  Châu Âu là: Albania - Hoa Anh Túc; Áo là 

Alpine gentian, Bosnia và Herzegovina là Lilium bosniacum; Bulgaria là 

Hoa Hồng; Luxembourg- Hoa Hồng; Croatia- Hoa Đuôi diều tím (Iris 

croatica); Cyprus (Síp)- Hoa Cyprus cyclamen; CH Czech- Hoa Cỏ ba lá đỏ 

(Trifolium pratense), Estonia- Hoa Xa Cúc lam (Centaurea cyanus); Phần 

Lan- Hoa Lan chuông (Convallaria majalis); Pháp- Hoa Lily (fleur-de-lis); 

Đức- Hoa Centaurea cyanus; Hy Lap̣- Cành Nguyệt Quế ; Iceland - Hoa 

Dryas octopetala; Ireland-  Cỏ Ba lá (Trifolium); Italy- Hoa Anh Thảo;  

Latvia- Hoa Cúc Mắt bò (Chrysanthemum leucanthemum); Lithuania ; Hoa 

Tửu Lý Hương (Ruta graveolens); Macedonia- Hoa Anh Túc; Malta- Hoa 

Cheirolophus crassifolius; Hà Lan- Hoa Tulip ; Bỉ- Hoa Tulip; Na Uy- Hoa 

Saxifraga cotyledon; Ba Lan- Hoa Anh Túc đỏ; Rumani- Hoa Paeonia 

tenuifolia; Slovakia- Hoa Tilia cordata; Tây Ban Nha- Hoa Cẩm Chướng; 

Thụy Điển-không có Quốc hoa, mỗi vùng choṇ loaị hoa riêng; Thụy Sĩ- Hoa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lilium_bosniacum
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryas_octopetala


Đỗ Quyên núi Alpe (Rhododendron ferrugineum); Vương Quốc Anh: Nước 

Anh- Hoa Hồng Tudor; Bắc Ireland- Cỏ ba lá; Scotland- Hoa Thảo Nhi 

(Thistle); Xứ Wales- Hoa Thủy Tiên trắng. 

  

       
Hoa Anh Túc (Poppy)      Hoa Alpine gentian      Hoa Đuôi diều tím 

               
Hoa Lilium bosniacum   Hoa Cyprus cyclamen       Hoa Tilia cordata  

  
Hoa Cỏ ba lá đỏ             Hoa Lan hoa chuông          Hoa Xa Cúc lam 

                            
            Hoa fleur-de-lis         Hoa Centaurea cyanus        Cành Nguyệt Quế 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lilium_bosniacum


                 
Hoa Dryas octopetala         Cỏ Ba lá             Hoa Cúc Mắt bò 

                  
Hoa Tửu Lý Hương      Hoa Cheirolophus    Hoa Saxifraga cotyledon 

crassifolius    

                          
Hoa Paeonia                 Hoa Tilia cordata                   Hoa Rhododendron      

tenuifolia                                                                   ferrugineum 

                    
Hoa Hồng Tudor   Hoa Linum usitatissimum  Hoa Thảo Nhi  Hoa Thủy Tiên 

Quốc hoa ở các nước Châu Mỹ là: Antigua và Barbuda - Hoa Agave 

karatto; Bahamas- Hoa Tecoma stans; Barbados- Hoa Điêp̣ cúng 

(Caesalpinia pulcherrima); Belize- Hoa Prosthechea cochleata; Canada- Lá 

cây Phong; Alberta- Hoa Hồng daị (Rosa acicularis); Manitoba- Hoa Prairie 

crocus; Quebec- Hoa Loa kèn trắng; Nuvavut- Hoa Saxifrage tía; Ontario- 

Hoa Trillium grandiflorum; Costa Rica- Hoa Lan Guarianthe skinneri; 

Cuba- Hoa Hedychium coronarium; CH Dominican- Hoa Swietenia 

mahagoni; Dominic- Hoa Poitea carinalis ; El Salvador- Hoa Yucca 

elephantipes;  Guatemala- Hoa Lycaste skinner; Honduras- Hoa Lan 

Rhyncholaelia; Jamaica- Hoa Dũ Sang( Guiacum officinale); Mexico - Hoa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dryas_octopetala
http://en.wikipedia.org/wiki/Guarianthe_skinneri
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedychium_coronarium
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhyncholaelia
http://en.wikipedia.org/wiki/Guiacum_officinale


Thươc̣ dươc̣ (Dahlia); Nicaragua- Hoa Plumeria alba;  Panama- Hoa 

Peristeria elata; Trinidad và Tobago - Hoa Warszewiczia coccinea; Hoa Kỳ 

không có Quốc hoa riêng, từng vùng có những biểu tươṇg hoa khác nhau. 

Argentina- Hoa Erythrina crista-galli;  Uruguay- Hoa Erythrina crista-galli; 

Bolivia - Hoa Catua buxifolia và Heliconia rostrata; Brazil - Hoa Tabebuia 

alba ; Chile- Hoa Lapageria rosea; Colombia- Hoa Lan Cattleya trianae; 

Ecuador- Hoa Hồng; Guyana- Hoa Súng nia (Victoria regia lily); Peru - Hoa 

Cantua buxifolia; Venezuela- Hoa Cattleya mossiae; 
 

 

 

            
Hoa Agave karatto  Hoa Tecoma stans    Hoa Caesalpinia pulcherrima 

               
Hoa Prosthechea   Hoa Hồng daị   Hoa Prairie              Hoa Saxifrage tía 

 cochleata                                               crocus 

      
Hoa Trillium        Hoa Lan Guarianthe  Hoa Hedychium    Hoa Swietenia  

 grandiflorum                     skinneri                coronarium           mahagoni 

              
Hoa Poitea carinalis Hoa Yucca elephantipes    Hoa Lycaste skinner 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cattleya_trianae
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28waterlily%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Cattleya


           
Hoa Lan           Hoa Guiacum           Hoa Thươc̣ dươc̣ 

 Rhyncholaelia         officinale 

             
Hoa Plumeria alba   Hoa Peristeria elata    Hoa  Warszewiczia coccinea 

              
Hoa Erythrina crista-galli Hoa Catua buxifolia  Hoa Heliconia rostrata 

                             
Hoa Tabebuia alba    Hoa Lapageria rosea       Hoa Lan Cattleya trianae 

                        
Hoa Súng nia  Hoa Cantua buxifolia  Hoa Lan Cattleya mossiae 



 Quốc hoa của các nước ở Châu Đaị Dương là: Australia- Hoa Keo 

(Acacia)- các vùng có các biểu tượng hoa khác nhau; New Zealand- Lá cây 

Cyathea dealbata; Tonga- Hoa Garcenia sessilis; Fiji- Hoa Lan Cattleya; 

 

 

      
Hoa Keo (Acacia)       Lá Cyathea dealbata     Hoa Garcenia sessilis 
 


